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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/01/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	200
	Trần Thị Liệu
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	201
	Đặng Thị Diệu Lan
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	202
	Nguyễn Mạnh Cường
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	204
	Hoàng Trung Huỳnh
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	205
	Nguyễn Thị Thu Lan
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	212
	Đặng Văn Quân
	Quảng Hưng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	223
	Trần Ngọc Dũng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	224
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	226
	Phan Văn Tuấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	228
	Lê Thị Kim Nhung
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	229
	Mai Văn Hảo
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12 
	231
	Trương Văn Minh
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	233
	Phạm Văn Nghĩa
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	234
	Phạm Quốc Hưng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	236
	Nguyễn Chí Hùng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	239
	Nguyễn Thị Nga
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	240
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	245
	Trần Thị Thoài
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19 
	246
	Dương Thị Thanh Thúy
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	20 
	247
	Nguyễn Trường Hiền
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	21 
	249
	Trần Thị Duyên
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	22 
	250
	Nguyễn Quang Minh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	251
	Phạm Thị Thắm
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	265
	Phạm Thị Dung
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	267
	Đinh Thị Hoài Thu
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình


